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(Tiếp theo Công báo sổ 80 + 81) 

29. Khoanh định khu vực không đâu giá quyên khai thác khoáng sản thuộc 
thẩm quyên câp phép của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên 
quan và ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khoáng sản để khoanh định khu vực 
không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo các tiêu chí quy định tại Điều 22 
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Bước 3: ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt của ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (1) Luật Khoáng sản năm 2010; (2) 
Nghị định số 158/2016/NĐ -CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ. 
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30. Thủ tục lập, quản 1ý hồ sơ tài nguyên hải đảo 

a) Trình tự thực hiện: 

V Bước 1: Lập và phê duyệt nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị giúp ủy ban nhân dân Thành phố lập 
hồ sơ tài nguyên hải đảo, có trách nhiệm lập nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo, 
trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

- Nôi dung nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo gồm: 

+ Tên nhiệm vụ; 

+ Cơ sở pháp lý đề xuất nhiệm vụ; 

+ Sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ; 

+ Mục tiêu của nhiệm vụ; 

+ Phạm vi thực hiện (trong đó nêu rõ số lượng và tên của hải đảo cần lập hồ sơ); 

+ Tổng quan hiện trạng các thông tin, dữ liệu đang có tại các bô, ngành, địa 
phương về tài nguyên, môi trường của các hải đảo; 

+ Các hoạt đông của nhiệm vụ; 

+ Sản phẩm của nhiệm vụ; 

+ Khái toán kinh phí và nguồn vốn; 

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành; 

+ Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

V Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo 

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo sau khi được phê duyệt. 

V Bước 3: Nghiệm thu nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo 

Nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo được nghiệm thu theo quy định của 
pháp luật. 

V Bước 4: Thẩm định, phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

- Sau khi nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo được nghiệm thu, Sở Nông 
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nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ tài nguyên hải đảo, trình ủy 
ban nhân dân Thành phố thẩm định. 

- Việc thẩm định hồ sơ tài nguyên hải đảo phải được thực hiện thông qua Hôi 
đồng thẩm định do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập với cơ 
cấu gồm: 01 Chủ tịch hôi đồng là lãnh đạo ủy ban nhân dân Thành phố, 01 Phó Chủ 
tịch hôi đồng là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, 02 ủy viên phản biện, 01 
ủy viên thư ký là cán bô Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ủy viên khác là đại 
diện của các Sở: Nôi vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và 
Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Sở Ngoại vụ (nếu có), đại diện Bô chỉ huy 
Quân sự Thành phố, Công an Thành phố và môt số chuyên gia, nhà khoa học. 

- Nôi dung thẩm định hồ sơ tài nguyên hải đảo gồm: 

+ Căn cứ để lập hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Nôi dung, thành phần, thể thức trình bày của hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Tính phù hợp, đúng đắn, trung thực và khoa học của các thông tin trong hồ sơ 
tài nguyên hải đảo và sự tuân thủ các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định 
pháp luật có liên quan trong việc lập hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Các nôi dung liên quan khác. 

- Trên cơ sở ý kiến của Hôi đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường có 
trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo, trình ủy ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo. Hồ sơ trình phê duyệt gồm: 

+ Tờ trình phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Hồ sơ tài nguyên hải đảo sau khi đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hôi 
đồng thẩm định; 

+ Biên bản họp Hôi đồng thẩm định; 

+ Bản giải trình, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Văn bản xác nhận của các ủy viên phản biện và Chủ tịch Hôi đồng thẩm định 
về việc đã bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo theo yêu cầu của 
Hôi đồng thẩm định; 

+ Dự thảo Quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hồ sơ tài 
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nguyên hải đảo. 

+ Quyết định phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: 

V Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

- Hồ sơ tài nguyên hải đảo sau khi đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hôi 
đồng thẩm định; 

- Biên bản họp Hôi đồng thẩm định; 

- Bản giải trình, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

- Văn bản xác nhân của các ủy viên phản biện và Chủ tịch Hôi đồng thẩm định 
về việc đã bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo theo yêu cầu của 
Hôi đồng thẩm định; 

- Dự thảo Quyết định của ủy ban nhân dân Thành phô phê duyệt hồ sơ tài 
nguyên hải đảo. 

V sô lượng hồ sơ: 01 bô. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Hồ sơ tài nguyên 
hải đảo trên địa bàn Thành phô. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có quy định (mẫu dự thảo Quyết định theo Mau sô 
06/QĐPD Thông tư sô 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 Bô trưởng Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc 
lâp và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 
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1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 (Khoản 3 Điều 40); 

- Thông tư sô 18/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bô trưởng 
Bô Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng 
dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. 
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31. Lập, điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vê bờ biển 

a) Trình tự thực hiện 

a) Trình tự thực hiện: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, ủy 
ban nhân dân huyện cấn Giờ lập, điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển và 
lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công đồng dân cư có liên quan quy 
định tại Điều 34 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ để 
hoàn thiện trước khi trình phê duyệt. 

- Trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt ranh giới hành lang bảo 
vệ bờ biển. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

V Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; 

- Bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển kèm thảo báo cáo 
thuyết minh; 

- Báo cáo nôi dung tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân và 
công đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; 

- Văn bản góp ý, bảng tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức cá nhân và 
công đồng dân cư có liên quan. 

V Số lượng hồ sơ: 01 bô. 

d) Thời hạn thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt ranh giới hành 
lang bảo vệ bờ biển Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015. 

- Nghị định sô 40/2016/NĐ ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một sô điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 82+83/Ngày 15-8-2025 9 

32. Thủ tục ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với 
từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền o • • o • o • • • 1 l/ 

giao khu vực biển của ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự thảo Quyết định ban hành mức thu 
tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển 
trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của ủy ban nhân dân 
Thành phố gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình ủy ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

V Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình; 

+ Dự thảo Quyết định ban hành thu tiền sử dụng khu vực biển. 

V Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cơ quan Kho bạc nhà 
nước, ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ban hành mức thu tiền sử 
dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
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Nghị định sô 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy 
định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển (Khoản 2 Điều 34). 
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33. Cung cấp dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo để xây dựng 
CSDL của Bộ, ngành, địa phương 

a) Trình tự thực hiện 

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giúp ủy 
ban nhân dân Thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo ở địa phương. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mêm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

V Thành phần hồ sơ: Văn bản cung cấp của các đơn vị liên quan. 

V Số lượng hồ sơ: 01 bô. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban ngành có liên quan; ủy 
ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyên quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành có liên quan; ủy ban nhân dân huyện 
Cần Giờ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Dữ liệu tài nguyên môi trường biển và 
hải đảo. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bô trưởng Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định vê xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo. 
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- Thông tư sô 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bô trưởng Bô Tài 
nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 
cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. 
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34. Lập kê hoạch, đê án phát triên vùng sản xuât hàng hóa tập trung 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường lập kế hoạch, đề án phát triển vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung trình ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Bước 2: ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch, đề án phát triển vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung phù hợp với quy hoạch. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

V Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình; 

- Dự thảo Kế hoạch, đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung; 

- Hồ sơ có liên quan (nếu có). 

V Số lượng hồ sơ: 01 bô. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch, đề án phát triển vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018. 
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35. Xác định, công bô vùng sản xuât trên vùng đât dôc, đât trũng, đât phèn, 
đât mặn, đât cát ven biển và đât có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố văn 
bản xác định, công bố vùng và hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất trên vùng đất 
dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, 
hoang mạc hóa. 

- Bước 2: ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản xác định, công bố vùng 
và hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất 
mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

V Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình; 

- Dự thảo Quyết định công bố vùng sản xuất trên vùng đất dốc, đất trũng, đất 
phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa; 

- Hồ sơ liên quan (nếu có). 

V Số lượng hồ sơ: 01 bô. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố vùng sản xuất trên 
vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc 
hóa, hoang mạc hóa. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
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1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018. 
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36. Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa trên 
phạm vi toàn Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: ủy ban nhân dân cấp huyện đe nghị ủy ban nhân dân Thành phô ban 
hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ đe xuất của ủy ban nhân dân 
cấp huyện, tổng hợp Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng 
lúa, lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan (nếu có) và tham mưu trình ủy ban nhân 
dân Thành phô ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất 
trồng lúa. 

- Bước 3: ủy ban nhân dân Thành phô căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất của Thành phô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; 
đe xuất của ủy ban nhân dân cấp huyện và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; ủy ban nhân dân Thành phô ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn Thành phô theo mẫu tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định sô 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính 
phủ về quy định chi tiết về đất trồng lúa, thời gian ban hành trước 30 tháng 11 năm 
trước của năm kế hoạch. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề xuất Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng 
lúa của ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Tờ trình của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp cấp Thành phô trình ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên 
đất trồng lúa trên phạm vi toàn Thành phô. 

- Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn Thành phô của ủy ban nhân dân Thành phô. 

- Văn bản góp ý của sở ngành liên quan về Dự thảo Quyết định ban hành Kế 
hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn 
Thành phô (nếu có). 
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sô lượng hồ sơ: 01 bô. 

d) Thời hạn giải quyết: trước 30 tháng 11 năm trước của năm kế hoạch. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn Thành phô theo mẫu tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định sô 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính 
phủ về quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

i) Phí, lệ phí (nếu có): Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định sô 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ về quy 
định chi tiết về đất trồng lúa. 
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37. Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được 
chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ 
trì xây dựng Danh mục loài cây trông thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận 
quyền sở hữu trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt Quyết định ban hành Danh mục loài cây trông thuộc các loại cây lâu năm được 
chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 3: Trong thời hạn chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Danh 
mục loài cây trông thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên 
địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục 
Trông trọt và Bảo vệ thực vật) để tổng hợp. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hô sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hô sơ: 

Thành phần hô sơ: 

- Văn bản giao nhiệm vụ của ủy ban nhân dân Thành phố; 

- Tờ trình; 

- Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục loài cây trông thuộc các loại cây lâu 
năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn Thành phố; 

- Hô sơ liên quan (nếu có). 

Số lượng hô sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ban hành Danh mục loài 
cây trông thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn 
Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
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i) Tên mâu đơn, mâu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016 của 
Bô Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và Bô Tài Nguyên và Môi trường quy định 
loại cây lâu năm được chứng nhân quyền sở hữu. 
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38. Công bố dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân 
Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Báo cáo tình hình sinh vật gây hại 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra, đánh giá tình hình dịch hại, tổng 
hợp báo cáo Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật ve tình hình dịch hại (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 
2018/BVTV). 

- Bước 2: Tờ trình đe nghị công bố dịch hại thực vật 

Căn cứ vào báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Ban Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường có Tờ trình (phụ lục 2 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn 
cơ sở 661: 2018/BVTV) kèm báo cáo chi tiết đe nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố công bố dịch hại thực vật (phụ lục 3 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 
661: 2018/BVTV). 

- Bước 3: Quyết định công bố dịch hại thực vật 

Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ vào Tờ trình và Báo cáo của Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt quyết định công bố dịch đối với trường 
hợp sinh vật gây hại thực vật bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây 
thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật và báo cáo ngay Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội 
đồng tư vấn để lấy ý kiến. Hội đồng do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố hoặc 
cấp phó của người đó làm Chủ tịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm 
Phó Chủ tịch, thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan và các chuyên 
gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm 
xem xét báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tờ trình của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường đe xuất với người có thẩm quyền ve việc công bố dịch, phạm 
vi công bố dịch, các giải pháp chống dịch. 

- Bước 4: Công bố Quyết định 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi công bố dịch, Quyết định công bố dịch phải 
được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và 
địa phương; chính quyen địa phương nơi công bố dịch phải thông báo cho chủ thực 
vật, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn biết và thực hiện. 
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b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị công bố dịch của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 
(Phụ lục 2 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Báo cáo tình hình sinh vật gây hại của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Phụ lục 
3 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bố dịch của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
(Phụ lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

Số lượng hồ sơ: 01 bô. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan tiếp nhận thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch hại theo mẫu 
Phụ lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo tình hình sinh vật gây hại của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
(Phụ lục 1 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Tờ trình đề nghị công bố dịch của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 
(Phụ lục 2 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Báo cáo tình hình sinh vật gây hại của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Phụ lục 
3 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bố dịch của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
(Phụ lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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- Công bố dịch hại thực vật trong trường hợp: Khi sinh vật gây hại thực vật 
bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng đối 
với thực vật. 

- Đối với sinh vật gây hại thực vật không thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật, 
không phải là sinh vật gây hại lạ thì phải đảm bảo hai điều kiện sau: 

+ Sinh vật gây hại thực vật gia tăng đột biến cả về số lượng, diện tích, mức độ 
gây hại so với trung bình của 02 (hai) năm trước liền kề của thời điểm công bố dịch 
và dự báo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh trở lên; có 
nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, môi 
trường, đời sống nhân dân, vượt quá khả năng kiểm soát của chủ thực vật; 

+ Các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã được chủ thực vật áp dụng theo 
hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhưng chưa đạt 
hiệu quả, phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ chức, cá 
nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh trong một thời gian 
nhất định để nhanh chóng khống chế, dập tắt dịch. 

- Đối với sinh vật gây hại thực vật là đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật 
gây hại lạ 

Khi phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ xuất hiện 
hoặc xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, có nguy cơ thiết lập quần thể, lây lan ra diện 
rộng mà phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ chức, cá 
nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh để nhanh chóng bao 
vây và xử lý triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về Bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật; 

- Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công bố dịch và công bố hết dịch 
ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BVTV-KH ngày 16 tháng 01 năm 2018 
của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật. 
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39. Công bố hết dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân 
Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Báo cáo kết quả chống dịch và đề xuất công bố hết dịch 

Khi dịch hại thực vật đã được khống chế và không còn nguy cơ gây thiệt hại 
nghiêm trọng, Chi ốcục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra và báo cáo kết quả 
chống dịch với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía 
Nam, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ 
sở 661: 2018/BVTV). 

- Bước 2. Tờ trình đề nghị công bố hết dịch hại thực vật 

Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có Tờ trình đề xuất công bố hết 
dịch với Chủ tịch Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố (Phụ lục 6 ban hành kèm theo 
Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

- Bước 3: Quyết định công bố hết dịch hại thực vật 

Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ vào báo cáo của Ban Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Môi trường quyết định công bố hết dịch ở địa phương. 

- Bước 3: Công bố Quyết định 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi người có thẩm quyền ký Quyết định công bố hết 
dịch, Quyết định phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại 
chúng của trung ương và địa phương. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

V Thành phần hồ sơ: 

- Báo cáo kết quả chống dịch và đề xuất công bố hết dịch (Phụ lục 5 ban hành 
kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Tờ trình đề nghị công bố hết dịch hại thực vật của Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bố hết dịch trên địa bàn xã/huyện/Thành phố (Phụ 
lục 7 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 
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V sô lượng hồ sơ: 01 bô. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định; 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bô hết dịch theo mẫu 
Phụ lục 7 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo kết quả chông dịch và đề xuất công bô hết dịch (Phụ lục 5 ban hành 
kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Tờ trình đề nghị công bô hết dịch hại thực vật của Giám đôc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bô hết dịch trên địa bàn xã/huyện/Thành phô (Phụ 
lục 7 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi dịch hại thực vật đã 
được không chế và không còn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng thì người có thẩm 
quyền công bô dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật quyết định công bô hết dịch. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật sô 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quôc hôi về Bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật; 

- Nghị định sô 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết môt sô điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

- Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công bô dịch và công bô hết dịch 
ban hành kèm theo Quyết định sô 146/QĐ-BVTV-KH ngày 16 tháng 01 năm 2018 
của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật. 
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40. Phê duyệt Kế hoạch quản 1ý chất lượng môi trường không khí 

a) Trình tự thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phôi hợp với cơ 
quan liên quan lập Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn 
Thành phô trình ủy ban nhân dân Thành phô phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Kế hoạch quản lý 
chất lượng môi trường không khí trên địa bàn Thành phô. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định sô 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ ban 
hành Nghị định quy định chi tiết một sô điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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41. Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hê sinh thái tự nhiên cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phôi hợp với cơ 
quan liên quan lập đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn Thành phô 
trình ủy ban nhân dân Thành phô phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án chi trả dịch 
vụ hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn Thành phô. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định sô 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ ban 
hành Nghị định quy định chi tiết một sô điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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42. Xây dựng phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu 
vực ô nhiêm môi trường đât do lịch sử đê lại hoặc không xác định được tô chức 
cá nhân gây ô nhiêm trên địa bàn Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ 
quan liên quan lập phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu vực ô 
nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức cá nhân gây 
ô nhiễm trên địa bàn Thành phố trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phương án xử lý, 
cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để 
lại hoặc không xác định được tổ chức cá nhân gây ô nhiễm trên địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ ban 
hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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43. Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vê 
nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý 

a) Trình tự thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ 
quan liên quan xây dựng quyêt định vê xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt, vùng hạn chê phát thải trên địa bàn Thành phố trình ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyên (thông qua Phần mêm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyêt định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nêu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyêt thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyêt định phê duyệt vê xác định vị trí, 
ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chê phát thải trên địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nêu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính (nêu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ ban 
hành Nghị định quy định chi tiêt một số điêu của Luật Bảo vệ môi trường. 
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44. Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vê 
nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý đã được xác định 
trong quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch 

a) Trình tự thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ 
quan liên quan xây dựng quyêt định vê xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt, vùng hạn chê phát thải trên địa bàn Thành phố đã được xác định trong 
quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyên (thông qua Phần mêm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyêt định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nêu có). 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyêt thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyêt định vê xác định vị trí, ranh giới 
của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chê phát thải trên địa bàn Thành phố đã được 
xác định trong quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch trình ủy ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt. 

h) Phí, lệ phí (nêu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính (nêu có): Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ ban 
hành Nghị định quy định chi tiêt một số điêu của Luật Bảo vệ môi trường. 
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45. Lộ trình thực hiên chuyển đổi loại hình sản xuât, kinh doanh, dịch vụ, 
đoi mới công nghê, thực hiên các biên pháp bảo vê môi trường khác đối với cơ 
sở, khu sản xuât, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vê nghiêm 
ngặt và vùng hạn chế phát thải đã được xác định trên địa bàn quản lý 

a) Trình tự thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng 
Quyết định trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành lô trình thực hiện chuyển đổi 
loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường khác đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt 
đông trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải đã được xác định trên 
địa bàn Thành phố. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường được quy định như sau: 

Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải quy định giá trị giới hạn cho phép của 
các chất ô nhiễm phù hợp với yêu cầu bảo vệ của phân vùng môi trường đối với vùng 
bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải, bảo đảm không gây tác đông xấu đến sự 
sống và phát triển bình thường của con người, sinh vật; 

Dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rông quy mô, nâng cao công suất trong vùng 
bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải phải thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường 
quy định tại điểm a khoản 4 điều 23 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ; 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường quy định tại điểm a khoản 4 điều 23 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ phải thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác bảo đảm 
đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt đính 
kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có) 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
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e) Cơ quan giải quyêt thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyêt định ban hành lô trình thực hiện 
chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các 
biện pháp bảo vệ môi trường khác đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
đang hoạt đông trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chê phát thải đã được 
xác định trên địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nêu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nêu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiêt 
môt số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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46. Phê duyệt Kế hoạch triển khai dự án phát triển ngành nghề nông thôn 
từ nguồn vốn ngân sách địa phương 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: ủy ban nhân dân cấp huyện khảo sát lập đề xuất dự án hỗ trợ phát 
triển ngành nghề nông thôn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, trình ủy 
ban nhân dân Thành Phô xem xét, phê duyệt Ke hoạch triển khai, thực hiện. 

- Bước 2: Căn cứ dự toán ngân sách hàng năm, kinh phí hỗ trợ xây dựng dự án 
hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, ủy ban nhân dân Thành Phô phê duyệt Ke 
hoạch triển khai, thực hiện. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Nông nghiệp hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp 
huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ tại bước 1: 

Văn bản đề xuất dự án phát triển ngành nghề nông thôn của ủy ban nhân dân 
cấp huyện: 01 bản chính. 

- Sô lượng: 01 bô hồ sơ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp huyện 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Kinh tế hợp tác. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân 
Thành phô. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định sô 52/2018/NĐ- CP ngày 
12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. 
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47. Thu hôi băng Công nhận nghê truyên thông, làng nghê, làng nghê 
truyên thông 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp danh sách và có văn bản đề nghị 
thu hồi bang công nhân nghề truyền thống hoặc bang công nhân làng nghề hoặc bang 
công nhân làng nghề truyền thống gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lâp đoàn kiểm tra liên ngành, đi 
kiểm tra thực tế và đánh giá thực trạng có biên bản làm việc. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ biên bản làm việc và đối chiếu 
với các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ, xây dựng Tờ trình đề nghị thu hồi và dự thảo Quyết định thu hồi bang công nhân 
nghề truyền thống hoặc bang công nhân làng nghề hoặc bang công nhân làng nghề 
truyền thống trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thu hồi bang công nhân nghề truyền thống hoặc bang công 
nhân làng nghề hoặc bang công nhân làng nghề truyền thống của ủy ban nhân dân 
cấp huyện: 01 bản chính. 

- Số lượng: 01 bô hồ sơ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp huyện 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan tiếp nhân hồ sơ: Chi cục Kinh tế hợp tác. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi bang công nhân 
nghề truyền thống hoặc bang công nhân làng nghề hoặc bang công nhân làng nghề 
truyền thống 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
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i) Tên mâu đơn, mâu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định sô 52/2018/NĐ- CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ vê phát triên 
ngành nghê nông thôn. 

- Công văn sô 3719/UBND-KT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của ủy ban nhân dân 
Thành phô vê triên khai kế hoạch thực hiện Nghị định sô 52/2018/NĐ-CP ngày 12 
tháng 4 năm 2018 vê phát triên ngành nghê nông thôn. 
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48. Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 
đạt 4 sao 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP gửi Chi cục Kinh tế hợp tác (Cơ quan thường trực Tổ giúp việc Hôi 
đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố). 

- Bước 2: Chi cục Kinh tế hợp tác tiếp nhận hồ sơ. Tiến hàng kiểm tra thể thức, 
nôi dung: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định: Chi cục Kinh tế hợp tác 
tham mưu họp Tổ giúp việc của Hôi đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 
Thành phố và tiến hành kiểm tra thực tế tại chủ thể OCOP (nếu cần thiết). Ban hành 
báo cáo thẩm định và tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp Hôi đồng 
đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố. 

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: Chi cục Kinh tế hợp 
tác thông báo, hướng dẫn chủ thể OCOP hoàn thiện, bổ sung hồ sơ. 

- Bước 3: họp Hôi đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố 

+ Trường hợp, các thành viên Hôi đồng thống nhất hồ sơ và số điểm trung bình 
đánh giá từ 70 - dưới 90 điểm, Hôi đồng trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 4 sao, tổ 
chức công bố kết quả (kèm theo Biên bản đánh giá của Hôi đồng). 

+ Trường hợp, các thành viên Hôi đồng thống nhất hồ sơ và số điểm trung bình 
đánh giá từ 90 - ố100 điểm, Hôi ốđồng trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quyết định phê duyệt kết quả chấm điểm, chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của sản 
phẩm đề nghị Bô Nông nghiệp và Môi trường công nhận sản phẩm OCOP quốc gia 
(kèm theo Biên bản đánh giá của Hôi đồng). 

+ Trường hợp, các thành viên Hôi đồng không thống nhất hồ sơ và số điểm 
trung bình đánh giá không đạt yêu cầu đánh giá 4 sao hoặc hồ sơ không hợp lệ, Hôi 
đồng gửi trả hồ sơ về ủy ban nhân dân cấp huyện để xem xét, công nhận hoặc hoàn 
thiện hồ sơ đánh giá lại và phân hạng theo thẩm quyền. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của ủy ban nhân dân câp 
huyện tại bước 1, gồm: 

+ Công văn gửi ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP của ủy ban nhân dân cấp huyện: 01 bản chính. 

+ Báo cáo thẩm định của Tổ giúp việc của Hôi đồng đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP cấp huyện: 01 bản chính. 

+ Quyết định phê duyệt kế quả chấm điểm của ủy ban nhân dân cấp huyện: 01 
bản chính. 

+ Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo mẫu biểu số 1 kèm 
theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính 
phủ): 01 bản chính. 

+ Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bô tiêu chí theo mẫu biểu số 2 
kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ): 01 bản chính. 

+ Báo cáo đánh giá của ủy ban nhân dân cấp xã về môt số tiêu chí: 01 bản chính. 

+ Các tài liệu minh chứng có liên quan: 01 bản sao. 

- Số lượng: 01 bô. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Kinh tế hợp tác 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá 
và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 4 sao và Quyết định phê duyệt kết quả 
chấm điểm của ủy ban nhân dân Thành phố 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
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i) Tên mâu đơn, mâu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã môt sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Bô tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 
trình mỗi xã môt sản phẩm. 

+ Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã môt sản phẩm (OCOP) 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc kiện toàn Hôi đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 
trình mỗi xã môt sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của Quyết định số 1943/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của ủy ban nhân dân Thành phố về Phê duyệt Đề 
án Chương trình mỗi xã môt sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2024 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về thay đổi thành viên Hôi đồng và Tổ giúp việc Hôi đồng đánh giá, phân 
hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã môt sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh. 
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49. Đe nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Căn cứ Quyêt định phê duyệt kêt quả chấm điểm của ủy ban nhân dân 
Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, trình ủy ban nhan dân ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Công văn gửi Bô Nông nghiệp và Môi trường đe nghị 
đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi Bô Nông nghiệp và Môi trường hồ 
sơ đe xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia. 

- Bước 3: Bô Nông nghiệp và Môi trường tiêp nhận và thực hiện các bước tiêp 
theo theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp hoặc Trực tuyên (thông qua Phần mềm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia của ủy ban 
nhân dân Thành phố tại bước 2, gồm: 

+ Công văn gửi Bô Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP cấp quốc gia của ủy ban nhân dân Thành phố: 01 bản chính. 

+ Báo cáo thẩm định của Tổ giúp việc của Hôi đồng đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP Thành phố: 01 bản chính. 

+ Quyêt định phê duyệt kê quả chấm điểm của ủy ban nhân dân Thành phố: 01 
bản chính. 

+ Phiêu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo mẫu biểu số 1 kèm 
theo Quyêt định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính 
phủ): 01 bản chính. 

+ Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bô tiêu chí theo mẫu biểu số 2 
kèm theo Quyêt định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ): 01 bản chính. 

+ Báo cáo đánh giá của ủy ban nhân dân cấp xã về môt số tiêu chí: 01 bản chính. 

+ Các tài liệu minh chứng có liên quan: 01 bản sao. 

- Số lượng: 01 bô. 
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d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn gửi Bô Nông nghiệp và Môi 
trường đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của ủy ban nhân dân Thành phố 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã môt sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025. 

- Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Bô tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 
trình mỗi xã môt sản phẩm. 

- Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã môt sản phẩm (OCOP) 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. 

- Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc kiện toàn Hôi đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 
trình mỗi xã môt sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của Quyết định số 1943/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của ủy ban nhân dân Thành phố về Phê duyệt Đề 
án Chương trình mỗi xã môt sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2021 - 2025. 

- Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2024 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về thay đổi thành viên Hôi đồng và Tổ giúp việc Hôi đồng đánh giá, phân 
hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã môt sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh. 
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50. Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố hồ sơ đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên quy định tại điểm a khoản 3 Điêu 33 Nghị 
định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điêu của Luật Lâm nghiệp. 

- Bước 2: Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm trình Hội đồng 
nhân dân Thành phố thông qua Đê án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên. 

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được Hội đồng nhân dân 
Thành phố cùng cấp thông qua đê án đóng hoặc mở cửa rừng, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét, quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên trên địa bàn 
Thành phố. 

- Bước 4: Công bố quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên 

Quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin trong phạm vi cả nước, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mêm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm: 

- Văn bản đê nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đê án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên, nội dung bao gồm: 

+ Xác định được sự cần thiết của việc đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên; 

+ Đánh giá thực trạng điêu kiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên phạm 
vi địa bàn; 

+ Đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng vê trữ lượng, chất lượng; đánh giá vê hệ 
sinh thái rừng, đa dạng sinh học của rừng; 

+ Xác định được các giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện trong thời gian đóng 
hoặc mở cửa rừng tự nhiên; xác định quyên và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan 
khi thực hiện đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên; 
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+ Xác định và bô trí nguồn kinh phí thực hiện đóng, mở cửa rừng. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng: 10 ngày làm việc, kể từ ngày được Hôi 
đồng nhân dân Thành phô thông qua Đe án. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự 
nhiên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật sô 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quôc hội về Lâm nghiệp; 

- Nghị định sô 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một sô điều của Luật Lâm nghiệp. 
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51. Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng 

+ Hằng năm, ủy ban nhân dân câp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giao 
rừng, cho thuê rừng; có văn bản thông báo về việc đề nghị đăng ký nhu cầu giao 
rừng, cho thuê rừng gửi ủy ban nhân dân câp xã. Thời gian có văn bản thông báo xây 
dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng tiến hành đồng thời với 
thời gian xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đât hằng năm câp huyện. 

+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhân được văn bản đề nghị đăng 
ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, ủy ban nhân dân câp xã tông hợp nhu cầu giao 
rừng, cho thuê rừng của địa phương gửi ủy ban nhân dân câp huyện; nhu cầu giao 
rừng, cho thuê rừng câp xã được tông hợp theo Mâu sô 01 Phụ lục II kèm theo Nghị 
định 156/2018/NĐ-CP. 

+ ủy ban nhân dân câp huyện căn cứ nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng của câp 
xã, tông hợp diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, xác định các chỉ tiêu giao rừng, 
cho thuê rừng đến từng đơn vị hành chính câp xã; tông hợp nhu cầu và dự kiến phân 
bô chỉ tiêu giao rừng, cho thuê rừng câp huyện đến từng đơn vị hành chính câp xã. 

- Bước 2: Quý III hàng năm, ủy ban nhân dân câp huyện gửi hồ sơ kế hoạch 
giao rừng, cho thuê rừng đến Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tô chức thẩm định hồ sơ kế hoạch giao 
rừng, cho thuê rừng câp huyện. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phô phê 
duyệt. Trong trường hợp hồ sơ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng chưa hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho ủy ban nhân dân câp 
huyện hoàn thiện. 

- Bước 5: ủy ban nhân dân Thành phô có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch giao 
rừng, cho thuê rừng hàng năm của câp huyện xong trước ngày 31 tháng 12. 

- Bước 6: ủy ban nhân dân câp huyện có trách nhiệm công khai kế hoạch giao 
rừng, cho thuê rừng đã được phê duyệt tại trụ sở ủy ban nhân dân câp huyện và ủy 
ban nhân dân câp xã có rừng giao, cho thuê trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày kế 
hoạch được phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản 
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lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 

- Bảng tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng của cấp xã theo Mau sô 01 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định sô 156/2018/NĐ-CP; 

- Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng; 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp; 

- Bản đồ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng của địa 
phương gửi ủy ban nhân dân cấp huyện: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhân được văn 
bản đề nghị đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng. 

- Thẩm định hồ sơ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng: 15 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê 
rừng của ủy ban nhân dân Thành phô. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Bảng tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng của cấp xã theo Mau sô 01 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định sô 156/2018/NĐ-CP; 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật sô 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quôc hôi về Lâm nghiệp; 

- Nghị định sô 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành môt sô điều của Luật Lâm nghiệp. 
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52. Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng chống dịch 
bệnh động vật trên cạn vượt quá khả năng của cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề xuất ủy ban nhân 
dân Thành phố hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật 
trên cạn. 

- Bước 2: Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc hỗ trợ kinh phí, 
vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả năng của 
địa phương. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

ủy ban nhân dân Thành phố. Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực 
phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội. 
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53. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 huyện trở lên trong o • • • o • • «/ «/ • o 

phạm vi tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố báo cáo tình hình dịch bệnh 
động vật trên cạn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường ngay sau khi có kết luận chẩn 
đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc tác 
nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm 
bệnh động vật. 

- Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố tham mưu Sở Nông nghiệp và 
Môi trường văn bản đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố công bố dịch bệnh 
động vật trên cạn. 

- Bước 3: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị công bố 
dịch bệnh động vật trên cạn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố quyết định việc công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ 
điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thú y năm 2015. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công 
bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn 
đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

- Báo cáo tình hình dịch bệnh động vật trên cạn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
Thành phố. 

- Văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật trên cạn của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố dịch bệnh 
động vật trên cạn. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phố. 
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g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch bệnh đông vật trên cạn 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố dịch bệnh đông vật trên cạn khi có đủ điêu kiện sau đây: 

- Có ổ dịch bệnh đông vật thuộc Danh mục bệnh đông vật phải công bố dịch xảy 
ra và có chiêu hướng lây lan nhanh trên diện rông hoặc phát hiện có tác nhân gây 
bệnh truyên nhiễm mới. 

- Có kết luận chấn đoán xác định là bệnh thuôc Danh mục bệnh đông vật phải 
công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyên nhiễm mới của cơ quan có thấm quyên 
chấn đoán, xét nghiệm bệnh đông vật. 

- Dịch xảy ra từ hai huyện trở lên trong phạm vi Thành phố. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hôi; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn quy định vê phòng, chống dịch bệnh đông vật trên cạn; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn sửa đổi, bổ sung môt số điêu của Thông tư số 07/2016/TT-
BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bô Nông nghiệp và Phát triên nông thôn quy định vê 
phòng, chống dịch bệnh đông vật trên cạn; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn sửa đổi, bổ sung môt số điêu của Thông tư số 07/2016/TT-
BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bô Nông nghiệp và Phát triên nông thôn quy định vê 
phòng, chống dịch bệnh đông vật trên cạn. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 82+83/Ngày 15-8-2025 47 

54. Công bô hêt dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 huyện trở lên o • • • o • • «/ «/ • 

trong phạm vi tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị 
chết, bị tiêu hủy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc 
bệnh hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành 
phố thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh động vật trên cạn gửi ve Sở Nông nghiệp 
và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu văn bản đe nghị Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Bước 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố công bố hết dịch bệnh trên động 
vật cạn khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thú y năm 2015. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch bệnh động vật của Cục Thú y. 

- Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch bệnh động vật của Cục Thú y. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan phối hợp, thẩm định: Cục Thú y. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố hết dịch bệnh động vật 
trên cạn. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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Công bố hết dịch bệnh đông vật trên cạn khi có đủ điêu kiện sau đây: 

- Trong thời gian 21 ngày kê từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu 
huỷ, giết mổ bắt buôc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc bệnh hoặc 
chết vì dịch bệnh đông vật đã công bố; 

- Đã phòng bệnh bằng vắc-xin cho đông vật mẫn cảm với bệnh dịch được công 
bố đạt tỷ lệ trên 90% số đông vật trong diện tiêm trong vùng có dịch và trên 80% số 
đông vật trong diện tiêm trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp dụng biện pháp phòng 
bệnh bắt buôc khác cho đông vật mẫn cảm với bệnh trong vùng có dịch, vùng bị dịch 
uy hiếp theo hướng dẫn của Cục Thú y; 

- Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu đôc trong khoảng thời gian quy định tại 
khoản 1 Điêu 11 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT đối với vùng có dịch, vùng bị 
dịch uy hiếp theo hướng dẫn tại mục 5 của Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư 
số 07/2016/TT-BNNPTNT, bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh thú y; 

- Có văn bản đê nghị công bố hết dịch bệnh đông vật của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường và văn bản chấp thuận công bố hết dịch gửi kèm theo biên bản thẩm định 
điêu kiện công bố hết dịch của Cục Thú y. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hôi; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn quy định vê phòng, chống dịch bệnh đông vật trên cạn; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn sửa đổi, bổ sung môt số điêu của Thông tư số 07/2016/TT-
BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bô Nông nghiệp và Phát triên nông thôn quy định vê 
phòng, chống dịch bệnh đông vật trên cạn; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn sửa đổi, bổ sung môt số điêu của Thông tư số 07/2016/TT-
BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bô Nông nghiệp và Phát triên nông thôn quy định vê 
phòng, chống dịch bệnh đông vật trên cạn. 
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55. Công bố dich bênh đông vât thủy sản o • • • o • «/ 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố báo cáo tình hình dịch bệnh 
động vật thủy sản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường ngay sau khi có kết luận chẩn 
đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc tác 
nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm 
bệnh động vật. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố công bố dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Bước 3: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố dịch bệnh 
động vật Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố công bố dịch bệnh khi có đủ điều kiện 
quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật Thú y. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật thủy sản của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

- Kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công 
bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn 
đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

- Báo cáo tình hình dịch bệnh động vật thủy sản của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị công bố 
dịch bệnh động vật thủy sản. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch bệnh động vật thủy sản. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công bô dịch bệnh đông vật 
thuỷ sản khi có đủ điều kiện sau đây: 

- Có ổ dịch bệnh đông vật thuộc Danh mục bệnh đông vật phải công bô dịch xảy 
ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân gây 
bệnh truyền nhiễm mới. 

- Có kết luận chấn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải 
công bô dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thấm quyền 
chấn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

- Có văn bản đề nghị công bô dịch bệnh động vật thủy sản của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật thú y sô 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quôc Hội. 

- Thông tư sô 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về phòng, chông dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Thông tư sô 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư sô 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 
10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chông 
dịch bệnh động vật thủy sản. 
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56. Công bố hết dich bênh đông vât thủy sản o • • • o • «/ 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sau ít nhất 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xử lý xong ổ dịch cuối 
cùng mà không phát sinh ổ dịch mới và đã thực hiện các biện pháp quy định tại điểm 
b, c Khoản 1 Điêu 36 của Luật Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở 
Nông nghiệp và Môi trường báo cáo bằng văn bản và đê nghị Cục Thú y thẩm định 
Điêu kiện công bố hết dịch. 

- Bước 2: Cục Thú y trực tiếp hoặc ủy quyên cho Cơ quan Thú y vùng tổ chức 
thẩm định Điêu kiện công bố hết dịch trong thời gian không quá 48 giờ kể từ khi 
nhận được văn bản đê nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Bước 3: Ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định Điêu kiện công bố hết dịch, 
Cục Thú y hoặc Cơ quan Thú y được ủy quyên có văn bản trả lời Sở Nông nghiệp và 
Môi trường để tổng hợp báo cáo và đê nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp Thành phố 
quyết định công bố hết dịch theo quy định tại Khoản 1 Điêu 36 của Luật thú y; 
trường hợp Điêu kiện công bố hết dịch chưa bảo đảm, Cục Thú y hoặc Cơ quan Thú 
y được ủy quyên hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các biện pháp 
cần thiết đáp ứng Điêu kiện công bố hết dịch. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mêm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi Cục Thú y thẩm định: Văn bản đê 
nghị thẩm định Điêu kiện công bố hết dịch. 

- Hồ sơ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường đê nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố công bố hết dịch: 

+ Văn bản trả lời của Cục Thú y; 

+ Tổng hợp báo cáo thẩm định Điêu kiện công bố hết dịch. 

d) Thời hạn giải quyết: Thẩm định Điêu kiện công bố hết dịch trong vòng 48 giờ 
kể từ khi nhận được văn bản đê nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bô hết dịch bệnh đông vật trên 
cạn của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bô hết dịch bệnh đông vật thủy sản khi có đủ điều kiện sau đây: 

- Không phát sinh 0 dịch bệnh đông vật mới kể từ khi 0 dịch bệnh đông vật cuôi 
cùng được xử lý theo quy định đôi với từng bệnh; 

- Đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buôc cho đông vật mẫn cảm với 
bệnh dịch đông vật trong vùng có dịch; 

- Đã thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu đôc bảo đảm yêu cầu vệ 
sinh thú y đôi với vùng có dịch; 

- Có văn bản đề nghị công bô hết dịch bệnh đông vật của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường và được Cục Thú y thẩm định, công nhận. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật thú y sô 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quôc Hôi. 

- Thông tư sô 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về phòng chông dịch bệnh đông vật thủy sản. 

- Thông tư sô 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn sửa đ0i, b0 sung Thông tư sô 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 
10/5/2016 của Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chông 
dịch bệnh đông vật thủy sản. 
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57. Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bênh động vật thủy sản 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Xây dựng kế hoạch 

Hằng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các đơn vị liên quan xây 
dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đông vật thủy sản và báo cáo Sở Nông nghiệp 
và Môi trường. 

- Bước 2: Trình phê duyệt kế hoạch 

Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế 
hoạch và dự toán kinh phí trước ngày 30 tháng 11 hằng năm. 

- Bước 3: Sau khi được ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, Sở Nông nghiệp 
và Môi trường gửi kế hoạch đã được phê duyệt đến Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú 
y để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh đông vật thủy sản 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Dự thảo kế hoạch phòng chống dịch bệnh đông vật thủy sản. 

d) Thời hạn giải quyết: Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Kế hoạch phòng chống dịch bệnh đông vật thủy sản. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Thông tư sô 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về phòng chông dịch bệnh đông vật thủy sản. 

- Thông tư sô 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư sô 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 
10/5/2016 của Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chông 
dịch bệnh đông vật thủy sản. 
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58. Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức điêu tra, lấy ý kiến dự án thành lập khu bảo tôn biển cấp tỉnh 

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tổ chức điêu tra, đánh giá đa dạng sinh học và 
lập dự án thành lập khu bảo tôn biển cấp tỉnh. Hô sơ gửi vê Sở Nông nghiệp và Môi 
trường để lấy ý kiến của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã liên 
quan; ý kiến của công đông dân cư sống hợp pháp trong và xung quanh khu vực dự 
kiến thành lập khu bảo tôn biển thông qua hình thức biểu quyết hoặc phiếu lấy ý kiến 
đối với dự án thành lập khu bảo tôn biển cấp tỉnh. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố 
thẩm định dự án thành lập khu bảo tôn biển cấp tỉnh. 

- Bước 3: Thẩm định dự án thành lập khu bảo tôn biển cấp tỉnh 

ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hôi đông thẩm định liên ngành và chủ trì 
thẩm định. Hôi đông thẩm định liên ngành gôm ít nhất 07 thành viên do lãnh đạo ủy 
ban nhân dân Thành phố làm Chủ tịch; các thành viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, 
ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan. 

- Bước 4: Xin ý kiến Bô Nông nghiệp và Môi trường 

Sau khi có văn bản thẩm định dự án thành lập khu bảo tôn biển cấp tỉnh của Hôi 
đông thẩm định liên ngành, ủy ban nhân dân Thành phố gửi hô sơ dự án thành lập 
khu bảo tôn biển để Bô Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến chính thức bang văn 
bản trước khi quyết định thành lập. 

- Bước 5: Bô Nông nghiệp và Môi trường trả lời vê dự án thành lập khu bảo tôn 
biển cấp tỉnh 

Bô Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến đông thuận bang văn bản gửi ủy ban 
nhân dân Thành phố; trường hợp không đông thuận phải trả lời bang văn bản và nêu 
rõ lý do. 

- Bước 6: Quyết định thành lập khu bảo tôn biển cấp tỉnh 

Sau khi nhận được ý kiến đông thuận của Bô Nông nghiệp và Môi trường, ủy 
ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập khu bảo tôn biển. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hô sơ bao gôm: 
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(i) Hồ sơ thẩm định dự án gửi ủy ban nhân dân Thành ph ô: 

- Tờ trình đe nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển câp tỉnh; 

- Dự án thành lập khu bảo tồn biển câp tỉnh theo mâu sô 01 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư sô 01/2022/TT-BNNPTNT; 

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân 
câp huyện, câp xã liên quan; ý kiến của công đồng dân cư sông hợp pháp trong và 
xung quanh khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn biển; 

- Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

(ii) Hồ sơ gửi Bô Nông nghiệp và Môi trường: 

- Dự án thành lập khu bảo tồn biển; 

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân 
câp huyện, câp xã liên quan; 

- Y kiến của công đồng dân cư sông hợp pháp trong và xung quanh khu vực dự 
kiến thành lập khu bảo tồn biển; 

- Văn bản thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển Hôi đồng thẩm định 
liên ngành. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Quyết định thành lập khu bảo tồn biển 
câp tỉnh theo mâu sô 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2022/TT-
BNNPTNT. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mâu đơn, mâu tờ khai: 

Dự án thành lập khu bảo tồn biển câp tỉnh theo mâu sô 01 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hôi vê Thủy sản; 

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn hướng dân vê phát triên và bảo vệ nguôn lợi thủy sản; 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày18/1/2022 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 



58 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 82+83/Ngày 15-8-2025 

59. Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Ban quản lý khu bảo tồn biển chủ trì xây dựng dự án điều chỉnh ranh 
giới, diện tích khu bảo tồn biển và có văn bản đề nghị Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư 
tham mưu phê duyệt điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển. 

- Bước 2: Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư chủ trì tổ chức lấy ý kiến của công 
đồng dân cư sống hợp pháp trong và xung quanh khu bảo tồn biển về phương án điều 
chỉnh, bảo đảm tối thiểu 70% ý kiến công đồng dân cư, tổng hợp gửi về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường để lấy ý kiến các Sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp 
xã liên quan. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhân được đề nghị góp ý, cơ quan, tổ 
chức được lấy ý kiến có trách nhiệm góp ý bằng văn bản. 

- Bước 3: Sau khi lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt thẩm định dự án điều chỉnh ranh 
giới, diện tích khu bảo tồn biển. 

- Bước 4: Thành lâp hôi đồng thẩm định 

ủy ban nhân dân Thành phố thành lâp hôi đồng thẩm định liên ngành gồm ít 
nhất 07 thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện có liên 
quan và các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản, đa dạng sinh học do lãnh đạo ủy ban 
nhân dân Thành phố làm Chủ tịch hôi đồng và tổ chức thẩm định theo quy định. 

- Bước 5: Xin ý kiến Bô Nông nghiệp và Môi trường 

ủy ban nhân dân Thành phố gửi hồ sơ về Bô Nông nghiệp và Môi trường để xin 
ý kiến bằng văn bản. 

- Bước 6: Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển 

Căn cứ ý kiến của Bô Nông nghiệp và Môi trường, ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển; 

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhân được hồ sơ theo quy định, ủy ban nhân 
dân Thành phố tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết 
định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển. Trường hợp không ban hành 
quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển phải trả lời bằng văn bản, 
nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 
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c) Thành phần, sô lượng hồ sơ bao gồm: 

(i) Hồ sơ Ban quản lý khu bảo tồn biển gửi Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư bao 
gồm: Văn bản đề nghị phê duyệt điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn. 

(ii) Hồ sơ Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định 
bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển; 

- Báo cáo thuyết minh dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển 
theo Mâu sô 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2022/TT- BNNPTNT; 

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã liên quan; ý kiến công đồng dân cư sông hợp pháp trong và xung 
quanh khu bảo tồn biển khu vực dự kiến điều chỉnh; 

- Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

(iii) Hồ sơ ủy ban nhân dân Thành phô gửi Bô Nông nghiệp và Môi trường xin 
ý kiến: 

- Văn bản thẩm định; 

- Báo cáo thuyết minh dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển; 

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã liên quan; ý kiến công đồng dân cư sông hợp pháp trong và xung 
quanh khu bảo tồn biển khu vực dự kiến điều chỉnh; 

- Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

d) Thời hạn giải quyết: Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô ban hành Quyết 
định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển: 45 ngày kể từ ngày nhân được ý 
kiến của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Khu quản lý bảo tồn biển. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện 
tích khu bảo tồn biển theo Mâu sô 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2022/TT -BNNPTNT. 
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h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mâu đơn, mâu tờ khai: Báo cáo thuyết minh dự án điêu chỉnh ranh giới, 
diện tích khu bảo tôn biên theo Mâu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 
19/2018/TT-BNNPTNT. 

k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hôi vê Thủy sản; 

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn hướng dân vê bảo vệ và phát triên nguôn lợi thủy sản; 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn sửa đổi, bổ sung môt số thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 
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60. Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi 
trồng thủy sản của địa phương 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư chủ trì và phối hợp với Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y và các cơ quan liên quan xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch quan trắc, 
cảnh báo môi trường nuôi trông thủy sản của địa phương, báo cáo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt, điều chỉnh và bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

- Bước 3: Chi cục Chăn nuôi và Thú y gửi Kế hoạch đã được phê duyệt, điều 
chỉnh đến Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và 
giám sát thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản 
lý văn bản và Hô sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hô sơ: 

Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trông thủy sản của địa phương. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch, điều 
chỉnh kế hoạch. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hôi về Thú y; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh đông vật thủy sản. 
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61. Phê duyệt Đe án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy 
lợi (Điều 16 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính 
phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi) 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý tài 
sản lập Đe án cho thuê quyền khai thác tài sản theo Mau số 04B và có văn bản gửi Sở 
Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi). 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định Đề án cho thuê 
quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Trường hợp Đề án cho thuê quyền 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không đủ điều kiện phê duyệt, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thông báo bằng văn bản lý do không đủ điều kiện phê duyệt 
cho Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý tài sản; 
trường hợp Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đủ điều 
kiện phê duyệt thực hiện tiếp Bước 3. 

Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với tài sản 
thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản 
lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gồm: 

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng thủy lợi: 01 bản chính; 

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (theo mẫu số 
04B): 01 bản chính; 

- Các hồ sơ khác có liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho thuê: 01 
bản sao. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản 
đề nghị kèm theo Đề án quy định tại điểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định số 
08/2025/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp tỉnh thẩm định Đề án, trình ủy 
ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt hoặc có văn bản hồi đáp trong trường 
hợp Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản không phù hợp. 
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đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ngành, cơ quan, đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc Thành phô. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Thủy lợi. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phô phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (theo 
khoản 7 Điều 16 Nghị định sô 08/2025/NĐ-CP). 

h) Phí, lệ phí: không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mau sô 04B; 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

- Nghị định sô 08/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

- Quyết định sô 1474/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của ủy ban nhân 
dân Thành phô về việc giao quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên 
địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh. 

(Xem tiếp Công báo sổ 84 + 85) 


